	SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG                                     VIÊN CHỨC NĂM 2019
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	


PHỤ LỤC 2
Danh mục tài liệu tham khảo kỳ tuyển dụng viên chức                                                  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

(Kèm theo Thông báo số: 98/TB-HĐTD ngày 13  tháng 12 năm 2019 của Hội đồng tuyển dụng)


I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
	TT
	Tên tài liệu tham khảo

	01
	Luật viên chức năm 2010 (Luật số 58/2010/QH12).

	02
	Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

	03
	Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

	04
	Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

	05
	Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

	06
	Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

	07
	Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

	08
	Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạn chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.


II. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
	TT
	Chức danh            nghề nghiệp
	Tên tài liệu tham khảo

	01
	Di sản viên        văn hóa hạng III

(MS:V.10.05.17)
	Luật di sản văn hóa năm 2001 (Luật số 28/2001/QH10).

	
	
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009 (Luật số 32/2009/QH12).

	
	
	Luật Du lịch năm 2017 (Luật số 09/2017/QH14).

	
	
	Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

	
	
	Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ VHTT&DL Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

	
	
	Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ VHTT&DL và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa.

	
	
	Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020.

	
	
	Thông tin về các địa điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp: Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Khu di tích Xẻo Quít.

	
	
	Về chuyên môn vị trí Di sản viên văn hóa hạng III - Bảo tàng Tỉnh, thí sinh nghiên cứu:

 + Thông tư 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ VHTT&DL Quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng.

+ Quy chế Kiểm kê hiện vật bảo tàng (ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin).

	
	
	Về chuyên môn vị trí Di sản viên văn hóa hạng III – Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, thí sinh nghiên cứu:

+ Quyết định số 375/QĐ-SVHTTDL ngày 21/12/2016 của Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Tháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc.

+ Sách Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

+ Đặc san “Giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp”.

	02
	Thư viện viên  hạng III                       (MS: V.10.02.06)
	Pháp lệnh số 31/2000/PL-UBTVQH10 của UB Thường vụ QH ban hành Pháp lệnh Thư viện.

	
	
	Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ VHTT&DL Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện.

	
	
	Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ VHTT&DL và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện.

	
	
	Thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL ngày 15/10/2018 của Bộ VHTT&DL Quy định hoạt động Thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu.

	
	
	Khung phân loại thập phân DDC 23.

	03
	Huấn luyện viên hạng III 
(MS: V.10.01.03)
	Luật Thể dục, thể thao năm 2006 (Luật số 77/2006/QH11).

	
	
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018 (Luật số 26/2018/QH14).

	
	
	Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

	
	
	Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

	
	
	Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

	
	
	Kế hoạch 295/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020.

	
	
	Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phát triển thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020.

	
	
	Về chuyên môn vị trí Huấn luyện viên hạng III – môn Bơi lội, thí sinh nghiên cứu thêm:

+ Kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp giáo dục thể chất; nắm chắc các kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của môn Bơi lội;

+ Kế hoạch phát triển môn Bơi lội trên địa bàn tỉnh, khu vực và toàn quốc.

+ Tài liệu về môn Bơi lội và quá trình phát triển môn Bơi lội.

	
	
	Về chuyên môn vị trí Huấn luyện viên hạng III – môn Bi sắt, thí sinh nghiên cứu:

+ Kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp giáo dục thể chất; nắm chắc các kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của môn Bi sắt;

+ Kế hoạch phát triển môn Bi sắt trên địa bàn tỉnh, khu vực và toàn quốc.

+ Tài liệu về môn Bi sắt và quá trình phát triển môn Bi sắt.

	
	
	Về chuyên môn vị trí Huấn luyện viên hạng III – môn Xe đạp, thí sinh nghiên cứu:

+ Kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp giáo dục thể chất; nắm chắc các kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của môn Xe đạp;

+ Kế hoạch phát triển môn Xe đạp trên địa bàn tỉnh, khu vực và toàn quốc.

+ Tài liệu về môn Xe đạp và quá trình phát triển môn Xe đạp.

	
	
	Về chuyên môn vị trí Huấn luyện viên hạng III – môn Bóng đá, thí sinh nghiên cứu:

+ Kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp giáo dục thể chất; nắm chắc các kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của môn Bóng đá;

+ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

+ Kế hoạch phát triển môn Bóng đá khu vực và toàn quốc.

+ Tài liệu về môn Bóng đá và quá trình phát triển môn Bóng đá.

	04
	Hướng dẫn viên văn hóa hạng III (MS: V.10.07.23), Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV (MS: V.10.07.24), Diễn viên hạng IV (MS: V.10.01.15), Kỹ thuật viên (MS: V.05.02.08)


	Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

	
	
	Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBNd Tỉnh ban hành Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020.

	
	
	Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2009 của Bộ VHTT&DL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	
	
	Về chuyên môn vị trí Hướng dẫn viên văn hóa hạng III, IV, thí sinh nghiên:

+ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

+ Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/06/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao Và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.
+  Nhạc lý cơ bản.

+ Giáo trình giảng dạy Chuyên ngành Văn hóa cơ sở, Thanh nhạc.

	
	
	Về chuyên môn vị trí Diễn viên hạng IV, thí sinh nghiên cứu:

+ Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.

+  Nhạc lý cơ bản.

+ Giáo trình giảng dạy Chuyên ngành Diễn viên múa. Diễn viên Sân khấu Kịch, hát.

	
	
	Về chuyên môn vị trí kỹ thuật viên, thí sinh nghiên cứu:

+ Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

+ Các tài liệu khác về chuyên ngành văn hóa điện ảnh, thiết kế đồ họa theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp.
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